
Loại vật liệu Grade/ Mác vật liệu Ghi chú Xuất xứ

Thép không gỉ "sạch" dạng tấm, thanh 
chữ nhật, thanh tròn

316L Semi-F20 UHP (single, triple remelt) MTC tham khảo đính kèm Europe

Tấm, thanh tròn SUS416 MTC tham khảo đính kèm China

Thanh tròn SUS430F, SUS303F China

Tấm Moly ASTM B386 type 361 MTC tham khảo đính kèm China

Moly wire, Moly electrode, Moly target Type 361 or other alloys China

Các hợp kim đã liệt kê trong NKM 
Brochure 2021

Pure Ni 200, Ni201
Inconel 625, Inconel 718, Inconel 783
Incoloy 800(H), Incoloy825, A286
Hastelloy C276  ; Monel400

China

Hợp kim Ni-Cr Ninomic 75 China

Hợp kim Ni-Fe (Permalloy) 1J15, 4J42 (alloy 42), 4J34, 1J86, 4J29 (Kovar) MTC tham khảo đính kèm China

Tấm, thanh bus bar, thanh tròn bằng 
đồng O.F.H.C

C10100, C10200 China

Tấm, cuộn băng, dây đồng Berry 
(Berillium Copper, BeCu)

C17200, C17300 China

Hợp kim đồng-mangan-Niken(mangain 
alloy) dạng băng, tấm, dây

6J12 MTC tham khảo đính kèm China

Tấm Tungsten, thanh tròn, chữ nhật và 
thành phẩm đúc từ Tungsten

 90%W-Ni-Fe or 90%W-Ni-Cu, Per ASTM 
B777 Class 1

China

Thanh tròn, thanh chữ nhật, thành 
phẩm đúc từ hợp kim Cô-ban

 UNS R30006, UNS R30001, UNS R30012, 
UNS R30031, UNS R30021

China
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Thép không gỉ "sạch" - "CLEAN" Stainless Steel

Hợp kim Niken - Nickel alloys

Đồng tinh khiết không chứa Oxy-O.F.H.C Copper

Hợp kim Vonfram - Tungsten alloys

* Xu hướng phát triển của nhóm sản phẩm phục vụ AI, bao gồm năng lượng, data center và các chi tiết 
phần cứng cho ngành bán dẫn
* NK Metal JSC đã và đang nhận được nhu cầu vật tư đặc biệt, đang có nguồn hàng đảm bảo, và đã cung 
cấp nguyên vật liệu, mẫu vật liệu cho các Loại nguyên vật liệu sau:

Hợp kim Molybđen - Molybdenum alloys

Quý công ty có nhu cầu nhận MTC tham khảo, vui lòng gửi email tới: info@nkmetal.com.vn

Thép không gỉ mác đặc biệt - Special stainless steel

Hợp kim Côban - Cobalt alloys

Hợp kim đồng đặc biệt - special copper alloy

Với những nhu cầu nằm ngoài dải sản phẩm nêu trên, vui lòng gửi email tới: info@nkmetal.com.vn


